CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 01/PYCGĐ
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
Tư vấn QLDA: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên
Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
Nghiệm thu giai đoạn thi công: Nạo vét đắp bờ các tuyến kênh: tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh; tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh 
* Thời gian bắt đầu nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2026.
* Địa điểm: Tại hiện trường công trình.

	



	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2026
BIÊN BẢN SỐ: 01/NTGĐ
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng


1. Đối tượng nghiệm thu: 
Nghiệm thu giai đoạn thi công: Nạo vét đắp bờ các tuyến kênh: tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh; tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh.
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a. Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
	Ông: Vũ Hữu Hiệp	
	Chức vụ: Trưởng phòng


b. Đại diện Tư vấn QLDA: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên
	Ông: Trần Đình Hưng
	Chức vụ: Giám đốc


c. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Lương Đức Cương
	Chức vụ: Giám đốc

	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Sơn
	Chức vụ: Giám đốc

	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng


3. Thời gian nghiệm thu: 
Bắt đầu : 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện: 
a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
- Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng thi công;
- Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng, vật liệu trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công công trình;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng khi thi công và nghiệm thu: hệ thống TCVN;
- Hợp đồng thi công xây dựng số 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026 giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 01/PYCGĐ ngày 05 tháng 02 năm 2026;
- Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng;
- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng thuộc giai đoạn thi công;
b. Về khối lượng thực hiện: Theo phụ lục nghiệm thu KL đính kèm
c) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng: 
Đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu thiết kế duyệt và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
d) Các ý kiến khác: Không.
e) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng: Đồng ý nghiệm thu.
5. Kết luận:
       - Chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.
	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ





	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN 







	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 





	BẢNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

	(Kèm theo biên bản nghiệm thu giai đoạn: số 01/NTGĐ ngày 06/02/2026)

	Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm XD: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Tên công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng theo hợp đồng
	Khối lượng 

	
	
	
	
	Luỹ kế đến hết kỳ trước
	Thực hiện kỳ này
	Luỹ kế đến hết kỳ này

	1
	Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp I
	100m3
	169,170
	0
	105,19345
	105,1935

	2
	Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3
	m3
	1057,437
	0
	699,759
	699,759

	3
	Đắp bờ bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m3, 1 máy đào - độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	95,169
	0
	62,97831
	62,97831

	4
	Dọn mặt bằng thi công
	100m2
	1131,779
	0
	1131,779
	1131,779

	5
	Tôn chống lầy (KH 10%)
	kg
	2261
	0
	2261
	2261

	6
	Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy
	công
	37
	0
	23
	23

	7
	Ô tô đầu kéo + rơ mooc vận chuyển máy đào, tấm chống lầy đi và về
	ca
	30
	0
	16
	16

	8
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II
	100m3
	63,427
	0
	35,218
	35,218

	9
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 5km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II
	100m3
	63,427
	0
	35,218
	35,218

	10
	Đóng cọc tre gia cố chân mái, kênh bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m, đất cấp II
	100m
	203
	0
	203
	203

	11
	Phên tre
	m2
	1708
	0
	1708
	1708

	12
	Thép buộc
	kg
	352,2
	0
	352,2
	352,2

	13
	Nhân công buộc dây thép
	công
	12
	0
	12
	12

	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 02/PYCGĐ
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
Tư vấn QLDA: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên
Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
Nghiệm thu giai đoạn thi công: Nạo vét đắp bờ các tuyến kênh: tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống; tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2 
* Thời gian bắt đầu nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2026.
* Địa điểm: Tại hiện trường công trình.

	



	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2026
BIÊN BẢN SỐ: 02/NTGĐ
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng


1. Đối tượng nghiệm thu: 
Nghiệm thu giai đoạn thi công: Nạo vét đắp bờ các tuyến kênh: tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống; tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2.
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a. Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
	Ông: Vũ Hữu Hiệp	
	Chức vụ: Trưởng phòng


b. Đại diện Tư vấn QLDA: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên
	Ông: Trần Đình Hưng
	Chức vụ: Giám đốc


c. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Lương Đức Cương
	Chức vụ: Giám đốc

	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Sơn
	Chức vụ: Giám đốc

	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng


3. Thời gian nghiệm thu: 
Bắt đầu : 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện: 
a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
- Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng thi công;
- Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng, vật liệu trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công công trình;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng khi thi công và nghiệm thu: hệ thống TCVN;
- Hợp đồng thi công xây dựng số 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026 giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 02/PYCGĐ ngày 26 tháng 02 năm 2026;
- Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng;
- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng thuộc giai đoạn thi công;
b. Về khối lượng thực hiện: Theo phụ lục nghiệm thu KL đính kèm
c) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng: 
Đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu thiết kế duyệt và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
d) Các ý kiến khác: Không.
e) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng: Đồng ý nghiệm thu.
5. Kết luận:
       - Chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.
	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ





	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN 







	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 







	BẢNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

	(Kèm theo biên bản nghiệm thu giai đoạn: số 02/NTGĐ ngày 27/02/2026)

	Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm XD: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Tên công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng theo hợp đồng
	Khối lượng 

	
	
	
	
	Luỹ kế đến hết kỳ trước
	Thực hiện kỳ này
	Luỹ kế đến hết kỳ này

	1
	Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp I
	100m3
	169,170
	105,193
	63,977
	169,1703

	2
	Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3
	m3
	1057,437
	699,759
	357,678
	1057,437

	3
	Đắp bờ bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m3, 1 máy đào - độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	95,169
	62,978
	32,191
	95,16934

	4
	Dọn mặt bằng thi công
	100m2
	1131,779
	1131,779
	0
	1131,779

	5
	Tôn chống lầy (KH 10%)
	kg
	2261
	2261
	0
	2261

	6
	Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy
	công
	37
	23
	14
	37

	7
	Ô tô đầu kéo + rơ mooc vận chuyển máy đào, tấm chống lầy đi và về
	ca
	30
	16
	14
	30

	8
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II
	100m3
	63,427
	35,218
	28,209
	63,427

	9
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 5km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II
	100m3
	63,427
	35,218
	28,209
	63,427

	10
	Đóng cọc tre gia cố chân mái, kênh bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m, đất cấp II
	100m
	203
	203
	0
	203

	11
	Phên tre
	m2
	1708
	1708
	0
	1708

	12
	Thép buộc
	kg
	352,2
	352,2
	0
	352,2

	13
	Nhân công buộc dây thép
	công
	12
	12
	0
	12

	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 



